

Câu 1:	Tìm phần ảo của số phức  biết .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2:	Cho tích phân  và   Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .	B. 


C. 	D. .

Câu 3:	Tính tích phân .




A. 	B. .	C. .	D. .

Câu 4:	Điểm biểu diễn hình học của số phức , là điểm




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5:	Họ nguyên hàm của hàm số là


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 6:	Trong không gian với hệ trục toạ độ , đường thẳng qua  và vuông với mặt phẳng , có phương trình tham số là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7:	Trong không gian với hệ trục toạ độ , phương trình nào dưới đây là phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm  và 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8:	Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho 3 điểm . Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm .


A. .	B. .


C. .	D. .





Câu 9:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba vectơ , , . Tìm tọa độ của vectơ 




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 10:	Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho mặt phẳng  có phương trình . Một vectơ pháp tuyến của  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11:	Trong không gian với hệ tọa độ , mặt cầu  có tâm I và bán kính  là


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 12:	Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số ?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 13:	Cho các số thực  và  biết . Tính 




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 14:	Biết . Tính ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 15:	Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho đường thẳng . Một vec tơ chỉ phương của đường thẳng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 16:	Cho số phức , số phức liên hợp  có phần thực và phần ảo lần lượt là
A. 7 và 3.	B. 7 và – 3.	C. – 3 và 7.	D. 3 và – 7.

Câu 17:	Trên tập số phức, tính tổng phần thực các nghiệm của phương trình 
A. – 4.	B. 4.	C. 0.	D. – 2.


Câu 18:	Cho . Số phức  được biểu diển bởi điểm nào trong hình bên:
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 19:	Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số ,  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 20:	Có bao nhiêu số phức  thỏa phương trình 
A. 3.	B. 0.	C. 1.	D. 2.





Câu 21:	Gọi là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng . Thể tích  của khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục hoành bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 22:	Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho đường thẳng . Vectơ nào dưới đây không là vectơ chỉ phương của đường thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 23:	Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho 3 điểm , , . Tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho CD ngắn nhất là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 24:	Cho số phức  thỏa mãn  Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức  là một đường tròn. Tính bán kính  của đường tròn đó.




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 25:	Biết số phức  có phần thực gấp ba lần phần ảo,  và điểm biểu diễn của số phức  trong mặt phẳng tọa độ  thuộc góc phần tư thứ nhất. Số phức liên hợp của  có phần ảo là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 26:	Trên mặt phẳng tọa độ , tập hợp điểm biểu diễn số phức  thỏa điều kiện  là một đường tròn có tâm . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .








Câu 27:	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm ,  và mặt phẳng . Gọi  là giao tuyến của  và mặt phẳng trung trực của . Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 28:	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai đường thẳng  và . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. Đường thẳng  trùng với đường thẳng .


B. Đường thẳng  song song với đường thẳng .


C. Đường thẳng  cắt đường thẳng .


D. Hai đường thẳng  và  chéo nhau.




Câu 29:	Cho  là một nghiệm phức của phương trình  ( là các số thực). Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 30:	Mặt phẳng  ( là các số nguyên) chứa đường thẳng  và cắt mặt cầu  theo một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức.




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _GoBack]BẢNG ĐÁP ÁN
	1.A
	2.C
	3.C
	4.D
	5.B
	6.C
	7.C
	8.D
	9.A
	10.A

	11.D
	12.B
	13.C
	14.C
	15.A
	16.D
	17.D
	18.B
	19.D
	20.D

	21.A
	22.A
	23.D
	24.A
	25.C
	26.C
	27.A
	28.B
	29.C
	30.A



oleObject3.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

image48.wmf
(

)

5;7;2

a

=

r


oleObject51.bin

image49.wmf
(

)

3;0;4

b

=

r


oleObject52.bin

image50.wmf
(

)

6;1;1

c

=--

r


oleObject53.bin

image51.wmf
32.

mabc

=-+

urrr

r


oleObject54.bin

image4.wmf
1


image52.wmf
(

)

3;22;3

m

=-

ur


oleObject55.bin

image53.wmf
(

)

3;22;3

m

=-

ur


oleObject56.bin

image54.wmf
(

)

3;22;3

m

=

ur


oleObject57.bin

image55.wmf
(

)

15;22;13

m

=

ur


oleObject58.bin

oleObject59.bin

image56.wmf
(

)

P


oleObject4.bin

oleObject60.bin

image57.wmf
230

xy

++=


oleObject61.bin

oleObject62.bin

image58.wmf
(1;2;0)

n

=

ur


oleObject63.bin

image59.wmf
(1;3;4)

n

=

ur


oleObject64.bin

image60.wmf
(2;4;6)

n

=

ur


oleObject65.bin

image5.wmf
5


image61.wmf
(1;2;3)

n

=

ur


oleObject66.bin

oleObject67.bin

image62.wmf
222

():(2)(2)(2)2

Sxyz

-+++-=


oleObject68.bin

image63.wmf
R


oleObject69.bin

image64.wmf
(2;2;2),2

IR

--=


oleObject70.bin

image65.wmf
(2;2;2),2

IR

--=


oleObject5.bin

oleObject71.bin

image66.wmf
(2;2;2),2

IR

-=


oleObject72.bin

image67.wmf
(2;2;2),2

IR

-=


oleObject73.bin

image68.wmf
2

1

(3)

y

x

=

+


oleObject74.bin

image69.wmf
2

ln(3)

yx

=+


oleObject75.bin

image70.wmf
1

3

y

x

=-

+


image6.wmf
1

-


oleObject76.bin

image71.wmf
1

3

y

x

=

+


oleObject77.bin

image72.wmf
3

3

(3)

y

x

=

+


oleObject78.bin

image73.wmf
x


oleObject79.bin

image74.wmf
y


oleObject80.bin

image75.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

231

xyxyixyixy

++-=++++


oleObject6.bin

oleObject81.bin

image76.wmf
22

xy

+


oleObject82.bin

image77.wmf
1

4


oleObject83.bin

image78.wmf
0


oleObject84.bin

image79.wmf
2


oleObject85.bin

image80.wmf
1

4

-


image7.wmf
2

0

cosd

Ixxx

p

=

ò


oleObject86.bin

image81.wmf
33

zi

=-


oleObject87.bin

image82.wmf
z


oleObject88.bin

image83.wmf
33

zi

=+


oleObject89.bin

image84.wmf
12

z

=


oleObject90.bin

image85.wmf
23

z

=


oleObject7.bin

oleObject91.bin

image86.wmf
6

z

=


oleObject92.bin

oleObject93.bin

image87.wmf
2

:3

x

dyt

zt

=

ì

ï

=-

í

ï

=

î


oleObject94.bin

image88.wmf
d


oleObject95.bin

image89.wmf
(0;1;1)

u

=-

ur


oleObject96.bin

image8.wmf
2

,

ux

=


image90.wmf
(2;3;0)

u

=

ur


oleObject97.bin

image91.wmf
(2;3;1)

u

=

ur


oleObject98.bin

image92.wmf
(2;1;1)

u

=-

ur


oleObject99.bin

image93.wmf
37

zi

=+


oleObject100.bin

image94.wmf
z


oleObject101.bin

oleObject8.bin

image95.wmf
2

2450

zz

++=


oleObject102.bin

image96.wmf
210

z

=


oleObject103.bin

image97.wmf
z


oleObject104.bin

image98.png




image99.wmf
N


oleObject105.bin

image100.wmf
Q


image9.wmf
dcosd.

vxx

=


oleObject106.bin

image101.wmf
P


oleObject107.bin

image102.wmf
M


oleObject108.bin

image103.wmf
(

)

1

yex

=+


oleObject109.bin

image104.wmf
(

)

1

x

yex

=+


oleObject110.bin

image105.wmf
1

2

e

-


oleObject9.bin

oleObject111.bin

image106.wmf
1

2

e

+


oleObject112.bin

image107.wmf
1

2

e

-


oleObject113.bin

image108.wmf
1

2

e

-


oleObject114.bin

image109.wmf
z


oleObject115.bin

image110.wmf
2

40

z

+=


image10.wmf
2

0

sin2sind

Ixxxxx

p

=-

ò


oleObject116.bin

image111.wmf
()

H


oleObject117.bin

image112.wmf
()

yfx

=


oleObject118.bin

image113.wmf
,()

xaxbab

==<


oleObject119.bin

image114.wmf
V


oleObject120.bin

image115.wmf
()

H


oleObject10.bin

oleObject121.bin

image116.wmf
[

]

2

()

b

a

Vfxdx

p

=

ò


oleObject122.bin

image117.wmf
2

()

b

a

Vfxdx

p

=

ò


oleObject123.bin

image118.wmf
[

]

2

()

b

a

Vfxdx

=

ò


oleObject124.bin

image119.wmf
(

)

2

()

a

b

Vfxdx

p

=

ò


oleObject125.bin

oleObject126.bin

image11.wmf
2

0

0

sinsind.

Ixxxxx

p

p

=-

ò


image120.wmf
112

:

213

xyz

d

-+-

==

--


oleObject127.bin

image121.wmf
d


oleObject128.bin

image122.wmf
(

)

2;1;3


oleObject129.bin

image123.wmf
(

)

6;3;9

--


oleObject130.bin

image124.wmf
(

)

2;1;3

--


oleObject131.bin

oleObject11.bin

image125.wmf
(

)

2;1;3

-


oleObject132.bin

oleObject133.bin

image126.wmf
(

)

2;0;1

A


oleObject134.bin

image127.wmf
(

)

4;2;3

B

-


oleObject135.bin

image128.wmf
(

)

0;3;3

C


oleObject136.bin

image129.wmf
(

)

6;2;1

D

-


image12.wmf
2

0

0

sin2sind.

Ixxxxx

p

p

=-

ò


oleObject137.bin

image130.wmf
(

)

10;2;5

D

-


oleObject138.bin

image131.wmf
(

)

2;0;1

D


oleObject139.bin

image132.wmf
(

)

1;1;2

D

-


oleObject140.bin

image133.wmf
z


oleObject141.bin

image134.wmf
31.

z

-=


oleObject12.bin

oleObject142.bin

image135.wmf
(

)

1312

wizi

=-+-


oleObject143.bin

image136.wmf
r


oleObject144.bin

image137.wmf
2

r

=


oleObject145.bin

image138.wmf
2

r

=


oleObject146.bin

image139.wmf
1

r

=


image13.wmf
2

0

sin2sind

Ixxxxx

p

=+

ò


oleObject147.bin

image140.wmf
4

r

=


oleObject148.bin

image141.wmf
z


oleObject149.bin

image142.wmf
10

z

=


oleObject150.bin

oleObject151.bin

image143.wmf
Oxy


oleObject152.bin

oleObject13.bin

image144.wmf
z


oleObject153.bin

image145.wmf
1


oleObject154.bin

image146.wmf
3

-


oleObject155.bin

image147.wmf
1

-


oleObject156.bin

image148.wmf
3


oleObject157.bin

image14.wmf
2

2

1

21

d

Ix

xx

æö

=-

ç÷

èø

ò


image149.wmf
Oxy


oleObject158.bin

image150.wmf
z


oleObject159.bin

image151.wmf
322

zi

+-=


oleObject160.bin

image152.wmf
(;)

Iab


oleObject161.bin

image153.wmf
Sab

=+


oleObject162.bin

oleObject14.bin

image154.wmf
5

S

=


oleObject163.bin

image155.wmf
1

S

=


oleObject164.bin

image156.wmf
1

S

=-


oleObject165.bin

image157.wmf
5

S

=-


oleObject166.bin

image158.wmf
Oxyz


oleObject167.bin

image15.wmf
1

2ln2

2

I

=+


image159.wmf
(1;2;2)

A


oleObject168.bin

image160.wmf
(3;2;0)

B

--


oleObject169.bin

image161.wmf
():20

Pxyz

+-+=


oleObject170.bin

image162.wmf
d


oleObject171.bin

image163.wmf
()

P


oleObject172.bin

oleObject15.bin

image164.wmf
AB


oleObject173.bin

image165.wmf
d


oleObject174.bin

image166.wmf
(1;1;0)

u

=-

r


oleObject175.bin

image167.wmf
(0;1;1)

u

=-

r


oleObject176.bin

image168.wmf
(1;1;0)

u

=

r


oleObject177.bin

image16.wmf
5

2ln2

2

I

=-


image169.wmf
(0;1;1)

u

=--

r


oleObject178.bin

image170.wmf
Oxyz


oleObject179.bin

image171.wmf
1

:2

3

xt

dyt

zt

=+

ì

ï

=

í

ï

=-

î


oleObject180.bin

image172.wmf
22

:34

52

xt

dyt

zt

¢

=+

ì

ï

¢¢

=+

í

ï

¢

=-

î


oleObject181.bin

image173.wmf
d


oleObject182.bin

oleObject16.bin

image174.wmf
d

¢


oleObject183.bin

image175.wmf
d


oleObject184.bin

image176.wmf
d

¢


oleObject185.bin

image177.wmf
d


oleObject186.bin

image178.wmf
d

¢


oleObject187.bin

image17.wmf
1

ln4

2

I

=-


image179.wmf
d


oleObject188.bin

image180.wmf
d

¢


oleObject189.bin

image181.wmf
54

zi

=+


oleObject190.bin

image182.wmf
2

0

zbzc

++=


oleObject191.bin

image183.wmf
,

bc


oleObject192.bin

oleObject17.bin

image184.wmf
2022

Pbc

=+


oleObject193.bin

image185.wmf
2432


oleObject194.bin

image186.wmf
2112


oleObject195.bin

image187.wmf
1612


oleObject196.bin

image188.wmf
1932


oleObject197.bin

image18.wmf
3

2ln2

2

I

=+


image189.wmf
(

)

:10

Paxbycz

+++=


oleObject198.bin

image190.wmf
,,

abc


oleObject199.bin

image191.wmf
2

:1

12

xy

dz

-

==+

-


oleObject200.bin

image192.wmf
(

)

222

:42100

Sxyzxz

++-+-=


oleObject201.bin

image193.wmf
2

Mabc

=+-


oleObject202.bin

oleObject18.bin

image194.wmf
0

M

=


oleObject203.bin

image195.wmf
1

M

=


oleObject204.bin

image196.wmf
3

M

=


oleObject205.bin

image197.wmf
2

M

=


oleObject206.bin

image19.wmf
2

(2)

zi

=-


oleObject19.bin

image20.wmf
(4;3)

Q

-


oleObject20.bin

image21.wmf
(3;4)

P

-


oleObject21.bin

image22.wmf
(4;3)

N

-


oleObject22.bin

image23.wmf
(3;4)

M

-


image1.wmf
z


oleObject23.bin

image24.wmf
10

(

()

1)

f

x

x

x

=

-


oleObject24.bin

image25.wmf
1211

(1)(1)

()

1211

xx

FxC

--

=-+


oleObject25.bin

image26.wmf
1211

(1)(1)

()

1211

xx

FxC

--

=++


oleObject26.bin

image27.wmf
1211

(1)(1)

()

1211

xx

Fx

--

=+


oleObject27.bin

image28.wmf
1211

(1)(1)

()

1211

xx

Fx

++

=+


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
Oxyz


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

2;3;1

M

-


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

:27110

yz

a

-+=


oleObject31.bin

image32.wmf
2

23

7

xt

yt

zt

=

ì

ï

=+

í

ï

=--

î


oleObject32.bin

image33.wmf
2

32

17

x

yt

zt

=-

ì

ï

=--

í

ï

=+

î


image2.wmf
(43)7217

iziz

--=+


oleObject33.bin

image34.wmf
2

32

17

x

yt

zt

=

ì

ï

=+

í

ï

=--

î


oleObject34.bin

image35.wmf
22

37

111

xt

yt

zt

=+

ì

ï

=-

í

ï

=-+

î


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image36.wmf
(

)

1;2;3

A


oleObject37.bin

image37.wmf
(

)

2;0;4

B

-


oleObject38.bin

oleObject2.bin

image38.wmf
123

321

xyz

---

==

--


oleObject39.bin

image39.wmf
24

321

xyz

--

==

-


oleObject40.bin

image40.wmf
23

2

4

xt

yt

zt

=--

ì

ï

=-

í

ï

=+

î


oleObject41.bin

image41.wmf
13

22

3

xt

yt

zt

=+

ì

ï

=+

í

ï

=+

î


oleObject42.bin

oleObject43.bin

image42.wmf
(

)

(

)

(

)

1;3;2,1;2;2,3;1;3

ABC

----


image3.wmf
5

-


oleObject44.bin

image43.wmf
,,

ABC


oleObject45.bin

image44.wmf
254250

xyz

-+-+=


oleObject46.bin

image45.wmf
764330

xyz

-+-=


oleObject47.bin

image46.wmf
76430

xyz

++-=


oleObject48.bin

image47.wmf
76430

xyz

+++=


